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TÓM TẮT 
Mức độ đa dạng loài của chi Baccaurea thường gây khó khăn cho công tác 
bảo tồn, chế biến và ứng dụng trong y học. Đề tài được thực hiện nhằm mục 
tiêu ghi nhận kết quả mô tả, so sánh đặc điểm cấu tạo của lá, hoa và trái ở 
bốn giống dâu Hạ Châu, dâu Xiêm, dâu Xanh và dâu Vàng được thu tại 
huyện Phong Điền dựa trên phương pháp phân tích hình thái thực vật. Kết 
quả mô tả cho thấy hình thái lá của bốn giống dâu da trong nghiên cứu mang 
đặc điểm chung của chi Baccaurea. Diện tích phiến lá, số gân lá của dâu Hạ 
Châu và dâu Xiêm có sự tương đồng và đều lớn hơn hai giống dâu còn lại. 
Màu sắc và hình dạng trái của bốn giống dâu da có sự khác biệt rõ rệt dễ 
dàng nhận thấy bằng mắt thường. Không tìm thấy sự khác biệt về thành phần 
và số lượng trong cấu trúc hoa nhưng số lượng hoa trên mỗi phát hoa thì 
khác nhau. Phân tích cấu trúc giải phẫu cũng thấy có sự đa dạng giữa các 
giống dâu. Kiểu gốc lá, cấu trúc lông đơn bào có ở dưới phiến và cuống lá 
là điểm khác biệt dùng để nhận diện dâu Hạ Châu. 
Từ khoá: Baccaurea, cấu trúc hoa, cấu trúc giải phẫu, đa dạng 
hình thái, Hạ Châu, hình thái lá 
ABSTRACT 
The level of species diversity of the genus Baccaurea often makes it difficult 
to conserve, preserve food, and apply medicinally. This study aims to 
characterize the two descriptive markers including leaves, flower and fruit 
structures from four Burmese grape varieties such as Ha Chau, Xiem, Xanh, 
and Vang in Phong Dien district based on the plant morphological analysis 
method. The results revealed that the leaf morphology of the four Burmese 
grape varieties shared common characteristics of the genus Bacaurea. The 
area of leaf blades and veins of Ha Chau and Xiem are similar, while this 
parameter is more significant than that of the other varieties. The color and 
shape of the fruit of the four Burmese grape varieties are clear. No variation 
in terms of flower composition and quantity was detected in floral structure, 
but the number of flowers per inflorescence is variable. Analysis of the 
anatomical structure also found diversity among Burmese grape varieties. 
The type of leaf base, single-celled hairy structure under the blade, and 
petiole illustrated the differences and were used to discriminate the Ha Chau 
Burmese grape. 
Keywords: Bacaurea, floral structure, anatomical structure, 
morphological diversity, Ha Chau, leaf morphology 
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1. GIỚI THIỆU 

Năm 2005, Hạ Châu là một trong bốn giống dâu 
da được trồng nhiều nhất ở huyện Phong Điền (Cần 
Thơ). Giống dâu này có tên trong danh mục “Nguồn 
gen cây trồng quý cần bảo tồn” (Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, 2005), và được Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công 
nhận là đặc sản hàng hóa vào năm 2006 (Nghi & 
ctv., 2018), từ đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế 
của cây dâu da thuộc chi Baccaurea. Ngoài ra, dâu 
da từ lâu đã được sử dụng như một loại thảo dược 
có tác dụng chống viêm, giải độc tại Thái Lan, 
Malaysia, Trung Quốc,... với gần 30 hợp chất được 
tìm thấy trong tất cả các bộ phận của cây (Goyal et 
al., 2020). Trái dâu tươi chứa hàm lượng cao 
Vitamin C, protein và sắt có tác dụng kháng oxy 
hóa, ngừa thiếu máu nên được dùng làm thực phẩm, 
nguyên liệu để sản xuất siro hay nước ép, nước giải 
khát có gas và rượu vang (Peter, 2007; Gogoi, 2017; 
Vũ & Thành, 2018). Theo Hộ (2003),  các giống dâu 
da ở Việt Nam cũng như ở các nước khu vực Đông 
Nam Á cùng thuộc loài Baccaurea ramiflora Lour. 
(Hậu & Quốc, 2009; Xuân và ctv., 2022). Tại đồng 
bằng sông Cửu Long, ngoài các giống dâu da đã sớm 
có mặt như dâu Xanh (dâu Gia Bảo), dâu Xiêm, dâu 
Vàng (dâu Bòn Bon) thì sau này có thêm giống dâu 
da mang lại kinh tế cao là dâu Hạ Châu (Hậu & 
Quốc, 2009). Mức độ đa dạng các giống dưới loài 
đã gây ra sự nhầm lẫn trong quá trình kinh doanh và 
nghiên cứu. Để giải quyết vấn đề trên, phương pháp 
phân tích hình thái, giải phẫu là phương pháp nghiên 
cứu thực vật cơ bản phổ biến nhất được sử dụng 
nhằm mục đích đối chiếu, so sánh các đặc điểm quan 
trọng trong cấu trúc của thực vật (Hedford, 2018). 
Sự khác nhau về đặc điểm hình thái, giải phẫu giữa 
các cơ quan, cá thể khác nhau là những dấu hiệu có 
thể được sử dụng để nghiên cứu chức năng hoặc giải 
thích các hình thức thích nghi của cơ thể đối với môi 
trường (Hằng và ctv., 2022), từ đó xây dựng cơ sở 
dữ liệu giúp cung cấp thêm thông tin về đa dạng sinh 
học của các loài thuộc chi Baccaurea 
(Phyllanthaceae) tại đồng bằng sông Cửu Long và 
Việt Nam.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu  
Mẫu lá non, lá trưởng thành, lá già và hoa của 

bốn giống dâu: Hạ Châu, Xiêm, Xanh, Vàng được 
thu từ các nhà vườn và vườn trái cây ở các xã thuộc 
huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thu mẫu: Mỗi một giống dâu da, mẫu lá được 
thu ngẫu nhiên trên 3 cây thuộc 3 vườn khác nhau, 
mỗi cây được thu ngẫu nhiên 3 nhánh, mỗi nhánh có 
đủ lá non, lá trưởng thành và lá già. Phát hoa (cái) 
của mỗi giống dâu được thu ở giai đoạn tiền khai 
hoa và giai đoạn hoa nở trên 3 vườn khác nhau, mỗi 
vườn 3 cây, mỗi cây 5 phát hoa.   

Phương pháp mô tả và đo kích thước lá: quan 
sát bằng mắt thường và mô tả theo Bá (2010) có so 
sánh với Chi (2003). Đo kích thước các cấu trúc trên 
phần mềm Toupview (ToupTeck Inc, China) theo 
nguyên tắc của Parnell et al. (2013).  

Phương pháp giải phẫu: 5 lá trưởng thành của 
mỗi giống được cắt (bằng tay) thành nhiều lát mỏng 
theo tiết diện ngang tại các vị trí: cuống lá, gân giữa, 
chóp lá. Sau đó tiến hành nhuộm kép bằng Carmin 
aluné – vert d’iod. Mỗi lá chọn ra 3 lát cắt, tiến hành 
xác định các mô cơ bản (mô dày, nhu mô, cương 
mô,…) bằng cách quan sát tiêu bản dưới kính hiển 
vi quang học có camera (Olympus CX23) và đo đạt 
các chỉ tiêu trên phần mềm Toupview.  

Phương pháp phân tích hoa: Hoa ở giai đoạn 
búp của mỗi giống được giải phẫu và phân tích theo 
Khánh (1981). Từ dữ liệu thu được tiến hành vẽ hoa 
đồ và hoa thức theo quy ước chữ của mỗi thành 
phần: K - lá đài (Calyx; Kalyx), C: cánh hoa 
(Corolla: cánh hoa), G: tâm bì (Gynoecium: bộ 
nhụy).   

Phương pháp xử lí số liệu: Sử dụng phần mềm 
Toupview để đo diện tích, kích thước của lá và các 
cấu trúc mô của cuống, gân chính và chóp lá. Số liệu 
được thống kê trên phần mềm Excel (2019), phân 
tích ANOVA và kiểm định Tukey’s trên phần mềm 
Minitab 16.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  
3.1. Đặc điểm hình thái  
3.1.1. Hình thái lá  

Đặc điểm hình thái lá của các giống dâu Hạ 
Châu, Xiêm, Xanh và Vàng thể hiện trong Hình 1 
cho thấy có sự khác nhau giữa các giống.  
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Hình 1. Đặc điểm lá dâu da (Baccaurea)  

a: dâu Hạ Châu, b: dâu Xiêm, c: dâu Xanh, d: dâu 
Vàng; 1: chóp lá; 2: rìa lá; 3: gốc lá 

Kết quả quan sát cho thấy lá của các giống dâu 
trong nghiên cứu mang đặc điểm (Bảng 1) giống với 

mô tả của Chi (2003) và Sofiyanti et al. (2022) về 
chi Baccaurea. Lá mọc thưa ở cành non và tập trung 
gần ngọn khi cành trưởng thành là điểm thích nghi 
giúp lá nhận được nhiều ánh sáng hơn. 

Lá vừa là cơ quan hoạt động sinh lí vừa chế tạo 
chất hữu cơ nuôi cơ thể, đồng thời là nơi có bề mặt 
tiếp xúc với không khí lớn nhất nên lá mang một số 
đặc điểm để thích nghi với môi trường (Em & Bảo, 
2021). Tuy có hình dạng phiến lá giống nhau nhưng 
gốc lá của dâu Hạ Châu có dạng tròn và lõm vào như 
hình tim, khác với các giống còn lại, gốc lá có dạng 
nhọn hoặc hơi tròn (Bảng 1). Lá non của bốn giống 
dâu đều có lông che chở ở mặt dưới phiến và cuống 
lá nhưng khi đến giai đoạn trưởng thành chỉ có lá 
dâu Hạ Châu là còn mang lông che chở.  

Bảng 1. Một số đặc điểm hình thái lá của dâu Hạ Châu, Xiêm, Xanh và Vàng 
Chỉ tiêu theo dõi Gốc lá Kiểu lá Phiến lá Chóp lá Gân lá Rìa lá 
Dâu Hạ Châu Hình tim 

Lá đơn 

Nguyên, 
hình bầu dục 
thuôn nhọn  
ở hai đầu  

Nhọn 
Hình mạng,  
dạng lông 
chim 

Nguyên, 
răng tròn  

Dâu Xiêm Tròn 
Dâu Xanh Nhọn 
Dâu Vàng Nhọn 

3.1.2. Kích thước lá 

Số liệu khảo sát ở Bảng 2 cho thấy diện tích, độ 
dài và rộng lá của dâu Hạ Châu và dâu Xiêm là khác 
biệt không có ý nghĩa và đều lớn hơn dâu Xanh và 
dâu Vàng ở mức tin cậy 95%. Chiều dài trung bình 
lá của dâu Hạ Châu và dâu Xiêm trong nghiên cứu 
là 24,81±3,22 cm, lớn hơn so với đại diện của loài 

Baccaurea ramiflora Lour. (20,81 cm) trong báo 
cáo của Akter et al. (2019). Tương ứng với diện tích, 
số gân lá trung bình của dâu Xanh (7 cặp) và Vàng 
(5 cặp) là nhỏ nhất trong bốn giống khảo sát, trong 
khi đó dâu Hạ Châu có số gân lá nhiều nhất (13 cặp) 
gần bằng với số liệu khảo sát trên hai loài Baccaurea 
deflexa (12 cặp) và Baccaurea motleyana (14 cặp) 
trong báo cáo của Safiyanti et al. (2022). 

Bảng 2. Kích thước lá của dâu Hạ Châu, Xiêm, Xanh và Vàng 
Đặc tính Hạ Châu Xiêm Xanh Vàng 
Diện tích lá (cm2) 137,35a ± 30,19 127,88a ± 16,32 77,35b ± 10,39 77,98b ± 20,47 
Dài (cm) 24,81a ± 3,22 24,59a ± 3,9 20,80ab ± 2,86 17,47b ±3,32 
Rộng (cm) 8,88a ± 1,16 8,19ab ± 1,31 6,41c ± 1,04 6,93bc ± 1,17 
Số gân lá (cặp)  13a 10b 7c 5d 

Các trung bình trong cùng một hàng có các ký tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

3.1.3. Hình thái hoa 

Kết quả phân tích hoa của bốn giống dâu ở giai 
đoạn tiền khai hoa cho thấy không có sự khác biệt ở 
giai đoạn này (Hình 2). 

Hoa của cả bốn giống dâu Hạ Châu, Xiêm, Xanh, 
Vàng đều có dạng hoa tự vô hạn, kiểu hoa đơn phái, 
hoa đều, vô cánh, 4-6 lá đài hợp lên nhau; đài chính 
rời có dạng cánh, màu xanh đến vàng nhạt (Hình 2), 

không có đài phụ giống với mô tả của Chi (2003) và 
Goyal (2020). Mỗi phát hoa mọc ra từ nách lá trên 
thân và cành chính (Hình 2: a, b1) gồm nhiều nhóm 
hoa, mỗi nhóm từ 3-4 hoa hợp thành, mỗi hoa gồm 
1 cuống hoa và 1 lá bắc đồng trưởng giống với mô 
tả của Raghavan and Ramjan (2018) và báo cáo kết 
quả của Lim (2012).  
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Hình 2. Đặc điểm hình thái hoa (cái) của cây dâu da (Baccaurea) 

a: Chồi hoa dâu Xanh; b1, b2: Tiền khai hoa dâu Xanh; c1, c2: Hoa nở dâu Hạ Châu; d1, d2: Trái non dâu Xiêm; e: 
Trái chín dâu Xiêm

 
Hình 3. Phát hoa dâu Hạ Châu, Xiêm, Vàng, Xanh 

Kết quả thống kê ở Bảng 3 cho thấy dâu Hạ Châu 
có trung bình 62 hoa/phát hoa là cao nhất, cao hơn 
số lượng ra hoa trong tự nhiên (59 hoa/phát hoa) 
trong báo cáo của Hậu và Quốc (2009). Số lượng 
hoa ít nhất là dâu Xanh (28 hoa/phát hoa), tuy nhiên 
vẫn cao hơn giá trị lớn nhất (23 hoa) được ghi nhận 
trong nghiên cứu của Akter (2019). 

Bảng 3. Đặc tính hoa của dâu Hạ Châu, Xiêm, Xanh và Vàng  
Chỉ tiêu Dâu Hạ Châu Dâu Xiêm Dâu Xanh Dâu Vàng 
Số hoa/ phát hoa 62a ± 5 38ab ± 15 28b ± 3 37ab ± 14 
Số đài hoa  4 - 6 

Các trung bình trong cùng một hành có các ký tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

3.1.4. Hình thái trái  

Hình 5 cho thấy màu sắc và hình dạng trái của 
bốn giống dâu có sự khác biệt rõ rệt. 

 
Hình 4: Hình thái trái dâu da (Baccaurea) 

a: Hạ Châu. B: Xiêm. C: Vàng. D: Xanh 

Về hình thái, trái dâu Hạ Châu có dạng tròn, đít 
trái bầu, khi chín vỏ có màu trắng sữa (Hình 4: a). 
Trái dâu Xiêm có dạng thuôn dài và lớn hơn hẳn so 
với các giống dâu da còn lại, khi chín vỏ có màu 
vàng bắt mắt (Hình 4: b). Tuy trái dâu Vàng có hình 

dáng giống với dâu Hạ Châu nhưng đít trái dâu Vàng 
nhọn hơn, vỏ trái có màu vàng tươi khi chín (Hình 
4: c). Dâu Xanh có đặc điểm dễ nhận biết nhất trong 
bốn giống dâu da với màu sắc trái khi chưa chín có 
màu xanh đậm và chuyển dần sang xanh olive khi 
trái chín (Hình 5: d), trái có dáng tròn và hơi nhọn ở 
đít.  

3.2. Đặc điểm giải phẫu  

Tiêu bản giải phẫu mẫu cuống, gân giữa và chóp 
lá của bốn giống dâu sau khi nhuộm được quan sát 
dưới kính hiển vi với độ phóng đại 4X.  

3.2.1. Cấu trúc giải phẫu cuống lá 

Về mặt cấu trúc, cuống lá của bốn giống dâu da 
trong Hình 6 không có sự khác biệt.  
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Hình 5. Một phần lát cắt cuống lá dâu da 

(Baccaurea) 
a: Hạ Châu. b: dâu Vàng. 1: Lông che chở. 2: Giao mô 
(mô dày). 3: Cương mô. 4: Gân phụ. 5: Nhu mô tủy. 6: 
Mô libe. 7: Nhu mô vỏ. 8: Mô gỗ 

Phẫu diện cuống lá dâu da từ ngoài vào lần lượt 
là biểu bì, dưới biểu bì là 4-5 lớp tế bào giao mô vách 
dày hiện diện chủ yếu ở phần lõm và lồi của cuống 
lá (Hình 5: 2), ngay dưới giao mô là vùng nhu mô 

vỏ với các tế bào vách mỏng, hình đa giác không đều 
(Hình 5: 7). Hệ thống dẫn truyền có cấu trúc vòng 
kính đồng tâm gồm gỗ sơ cấp bên trong (Hình 5: 8), 
libe sơ cấp bên ngoài (Hình 5: 6) và được bao quanh 
bởi 1-3 lớp cương mô vách dày có tẩm mộc tố (Hình 
5: 3). Miền tủy nằm ở vùng trung tâm vòng cấu trúc 
libe gỗ là các tế bào nhu mô đặc xếp khít nhau (Hình 
5: 5).  

Bao quanh cuống lá dâu Hạ Châu là các lông đơn 
bào không phân nhánh (Hình 5: a-1), đây là đặc tính 
riêng chỉ có ở dâu Hạ Châu và dựa vào đây có thể 
phân biệt được dâu Hạ Châu với dâu Xiêm, dâu 
Xanh và dâu Vàng do kích thước, hình dạng và sự 
phân bố của lông trên cơ quan là đặc tính riêng biệt 
có thể sử dụng để phân loại thực vật (Ánh, 2014).

Bảng 4. Đặc điểm giải phẫu cuống lá dâu Hạ Châu, Xiêm, Xanh, Vàng 
Chỉ tiêu Dâu Hạ Châu Dâu Xiêm Dâu Xanh Dâu Vàng 
Dài (mm) 2,47ab ± 0,10 2,78a ± 0,27 1,98c ± 0,17 2,21bc ± 0,11 
Rộng (mm) 2,30ab ± 0,21 2,47a ± 0,21 1,92c ± 0,11 2,14bc ± 0,18 
Độ dày nhu mô vỏ (mm) 0,46a ± 0,09 0,39ab ± 0,03 0,29c ± 0,03 0,34c ± 0,09 
Diện tích bó mạch (mm2) 1,12c ± 0,05 1,91a ± 0,27 1,22bc ± 0,12 1,46b ± 0,16 
Độ dài nhu mô tủy (mm) 0,86a ± 0,41 0,60a ± 0,14 0,56a ± 0,09 0,58a ± 0,07 
Độ rộng nhu mô tủy (mm) 0,41a ± 0,14 2,47a ± 0,21 1,92a ± 0,11 2,14a ± 0,18 
Khoảng cách gân phụ  
đến gân chính (mm) 0,13a ± 0,02 0,11a ± 0,01 0,10a ± 0,03 0,09a ± 0,06 

Các trung bình trong cùng 1 hàng có các ký tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

Giống với kết quả so sánh kích thước phiến lá, 
kích thước các cấu trúc thích nghi như độ dài và rộng 
của lát cắt cuống lá, độ dày nhu mô vỏ ở lá của dâu 
Hạ Châu với dâu Xiêm thì khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê và đều lớn hơn dâu Xanh và dâu 
Vàng ở mức tin cậy 95%. Bó mạch ở cuống lá của 
dâu Xiêm có diện tích 1,91a ± 0,27 mm2, lớn nhất 
trong bốn giống, cho thấy khả năng dẫn truyền cao 
hơn so với các giống còn lại.   

3.2.2. Cấu trúc giải phẫu gân giữa 

So với các giống dâu còn lại, gân giữa lá dâu Hạ 
Châu có dạng lồi tròn ở mặt dưới, mặt trên hơi lõm; 
mặt dưới gân và phiến lá có ít lông che chở (Hình 
6a) là hai đặc điểm thể hiện sự khác biệt giữa dâu 
Hạ Châu so với dâu Xiêm, dâu Xanh và dâu Vàng. 

Cả bốn giống dâu đều có sự hiện diện của lục mô 
hàng rào và lục mô khuyết ở mặt trên của phiến lá 
(Hình 6), cho thấy cấu tạo chung kiểu lưỡng diện 

của lá cây song tử mô khuyết giữ vai trò dự trữ và 
trao đổi khí giữa lá với môi trường ngoài (Bá, 2010). 
Cả hai mô này đều cần thiết cho quá trình quang 
hợp, vì vậy đây được xem là điểm thích nghi giúp 
dâu Xiêm, dâu Xanh và dâu Vàng, cải thiện khả 
năng chịu hạn trong trường hợp không có lông che 
chở. 

 
Hình 6. Đặc điểm lát cắt gân chính lá dâu da 

(Baccaurea).  
a: Hạ Châu. b: dâu Xanh. 1: Lông tơ. 2: Lục mô hàng 
rào. 3: Lục mô khuyết. 4: Cương mô. 5: Mô libe. 6: Mô 
gỗ. 7: Giao mô (mô dày) 
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Bảng 5. Cấu trúc giải phẫu gân giữa lá dâu Hạ Châu, Xiêm, Xanh, Vàng  
Đặc tính Dâu Hạ Châu Dâu Xiêm Dâu Xanh Dâu Vàng 
Độ dày lục mô hàng rào (mm) 0,09a ± 0,00 0,12a ± 0,02 0,10a ± 0,00 0,10a ± 0,00 
Độ dày lục mô khuyết (mm) 0,15b ± 0,01 0,24a ± 0,05 0,25a ± 0,03 0,21a ± 0,01 
Diện tích bó dẫn (mm2) 0,67b± 0,07  0,87a ± 0,17 0,75ab ± 0,06 0,45c ± 0,07 

Các trung bình trong cùng một hành có các ký tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

Dữ liệu thống kê đặc điểm giải phẫu gân giữa lá 
của bốn giống dâu trình bày ở Bảng 5 cho thấy độ 
dày lục mô hàng rào là không khác biệt giữa bốn 
giống dâu, tuy nhiên ở lục mô khuyết – nơi giữ vai 
trò thông khí cho quá trình quang hợp có độ dày lớn 
nhất là dâu Xanh (0,25 mm) và dâu Vàng (0,25 mm). 
So với cuống lá, diện tích bó dẫn ở gân giữa lá dâu 
Hạ Châu (0,67 mm2) tuy vẫn nhỏ hơn dâu Xiêm (0, 
87 mm2) nhưng lớn hơn dâu Vàng (0,45 mm2). 

3.2.3. Cấu trúc giải phẫu chóp lá 
Kết quả giải phẫu chóp lá cho thấy về mặt cấu 

trúc, ngoài một số lông che chở ở mặt dưới của phiến 
lá (Hình 7: 3), về cơ bản cấu trúc mô ở chóp của bốn 
giống dâu là khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở 
mức 95%.  

 
Hình 7. Lát cắt chóp lá dâu da (Baccaurea) 

1: Lục mô hàng rào. 2: Gân giữa. 3: Lông che chở. 4: 
Lục mô khuyết. 5: Gân phụ 

Cấu trúc chung ở chóp lá của bốn giống dâu 
trong nghiên cứu gồm hai lớp tế bào biểu bì trên và 
dưới có các tế bào xếp khít nhau. Ngay dưới lớp biểu 
bì trên là 2-3 lớp lục mô hàng rào chứa nhiều lục lạp, 
dưới lục mô hàng rào và tiếp giáp với biểu bì dưới 
là lục mô khuyết với các tế bào xếp rời nhau, chừa 
các khoảng trống lớn là nơi dự trữ và hỗ trợ cho quá 
trình trao đổi khí (Hà & Mai, 2018).  

3.2.4. Cấu trúc giải phẫu hoa  

Hoa của cả bốn giống dâu là hoa vô cánh, lá đài 
sắp xếp theo kiểu luân xen gồm 2 đài nằm trong và 
2 đài nằm bên ngoài hoàn toàn (Hình 8: a). Vòi nhụy 
ngắn, phía trên cùng của bầu nhụy có 5-6 nướm dính 
màu trắng (Hình 8: c). Bầu noãn thượng, gồm 3-4 
buồng, mỗi buồng chứa 1-2 tâm bì (Hình 8: b). 

 
Hình 8. Cấu trúc giả phẫu hoa dâu da 

(Baccauera) 
a, b: Lát cắt tiền khai hoa dâu Xanh; c: Nướm hoa dâu 
Hạ Châu 

Sau khi tiến hành phân tích các đặc tính ở giai 
đoạn tiền khai hoa, hoa đồ và hoa thức đại diện cho 
bốn giống dâu trong nghiên cứu được vẽ tay theo hình 
tròn, đường kính 6-12 cm trình bày trong Hình 9.  

Hoa thức: *♀K4-6C0G4-6.  
 
 

 
 
 
 

Hình 9. Hoa đồ cây dâu da (Baccaurea) 
a: 4 lá đài; b: 5 lá đài. 1: Trục hoa. 2: Đài chính. 3: 
Tâm bì. 4: Lá bắc 

Bảng 6. Cấu trúc giải phẫu chóp lá dâu Hạ Châu, dâu Xiêm, dâu Xanh và dâu Vàng 
Đặc tính Dâu Hạ Châu Dâu Xiêm Dâu Xanh Dâu Vàng 
Độ dày lục mô hàng rào (mm) 0,08a ± 0,01 0,09a ± 0,01 0,07a ± 0,00 0,07a ± 0,01 
Độ dày lục mô khuyết (mm) 0,11b ± 0,01 0,15a ± 0,02 0,16a ± 0,01 0,13b ± 0,02 
Số lượng tích bó dẫn (cặp) 0,13a ± 4 10a ± 2 10a ± 3 9a ± 2 

Các trung bình trong cùng một hành có các ký tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05)

Từ kết quả thống kê trình bày trong Bảng 6, có 
thể thấy tuy không khác biệt về thành phần cấu trúc 
ở chóp lá nhưng bốn giống dâu tương đồng với kết 

quả thống kê ở gân chính, do có các lông che chở 
nên độ dày lục mô hàng rào ở phiến lá của dâu Hạ 
Châu có giá trị nhỏ hơn (0,11 mm) so với dâu Xiêm 
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(0,15 mm) và dâu Xanh (0,16 mm) và dâu Vàng 
(0,13 mm).  

Dựa trên các đặc điểm đặc trưng của dâu Hạ 
Châu so với các giống còn lại, có thể tiến hành giải 
trình tự bộ gen lục lạp của dâu Hạ Châu để làm cơ 
sở dữ liệu cho công tác bảo tồn, nghiên cứu tiến hoá 
của giống cây đặc sản này. Cần có thêm các nghiên 
cứu về đặc điểm của rễ, thân và quả để hoàn thiện 
bộ sưu tập hình ảnh cấu tạo giải phẫu của tất cả các 
giống dâu da thuộc chi Baccaurea tại huyện Phong 
Điền. 

4. KẾT LUẬN  

Từ kết quả so sánh về mặt số liệu cho thấy, phần 
lớn các đặc điểm cấu tạo bên ngoài của lá và hoa 

trên bốn giống dâu da thu tại Phong Điền là không 
có sự khác biệt, tuy nhiên đặc điểm hình thái lá, lông 
ở phiến, cuống lá, hình dáng trái và màu sắc của trái 
có sự khác biệt giữa các giống dâu. Điều này giúp 
nhận diện được từng giống dâu da, nhất là dâu Hạ 
Châu ở ngoài thực tiễn. Về mặt giải phẫu, kích thước 
lục mô khuyết và diện tích bó dẫn là không giống 
nhau giữa các giống dâu da trong nghiên cứu. Dâu 
Hạ Châu và dâu Xiêm có diện tích phiến và cuống 
lá lớn hơn trong khi diện tích bó dẫn và độ dày lục 
mô khuyết lại nhỏ hơn dâu Xanh và dâu Vàng, điều 
này cho thấy sự đa dạng các cấu trúc mô ở cơ quan 
nhằm giúp cây thích nghi tốt hơn với điều kiện môi 
trường. 
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